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Các chất ô nhiễm đáng quan ngại mới (contaminants 
of emerging concern - CECs) là các chất được tìm 
thấy ở nồng độ vết như các hóa chất công nghiệp, 

dược phẩm và hormone tự nhiên/tổng hợp, hóa chất trong 
các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Gần đây, đã có nghiên 
cứu về sự hiện diện, cũng như những đặc tính nguy hại của 
các chất này trong môi trường nước mặt và nước cấp cho 
sinh hoạt của con người. Nguồn phát sinh của các chất ô 
nhiễm mới có thể kể đến như dòng chảy tràn từ các vùng 
nông nghiệp, đô thị, nước thải từ các nhà máy xử lý nước 
thải tập trung. Qua nghiên cứu khoa học liên quan đến 
CECs trong những năm qua cho thấy, có sự hiện diện của 
nồng độ tương đối cao các CECs trong nguồn nước mặt và 
nước uống của các thành phố (TP) trên thế giới, cũng như 
ở Việt Nam, đặc biệt là tại hệ thống sông Sài Gòn - Đồng 
Nai, đoạn chảy qua địa bàn TP. Hồ Chí Minh (HCM). Cụ 
thể, phát hiện các hợp chất gây rối loạn nội tiết trên hệ 
thống sông Sài Gòn - Đồng Nai (estriol, bisphenol A (BPA), 
atrazine, octylphenol, octylphenol diethoxylate, octylphenol 
triethoxylate, nonylphenol, Nonylphenol triethoxylate 
(NPE3), nonylphenol diethoxylate (NPE2) và 17bestradiol), 
có hàm lượng cao tại các địa điểm gần cửa lấy nước của Nhà 
máy xử lý nước sông Sài Gòn để cấp cho sinh hoạt (235 ng 
L-1 NPE3 và 109 ng L-1 NPE2). Nhóm nghiên cứu đã đo 
được dư lượng kháng sinh lớn trong nước thải sau xử lý của 
các bệnh viện trên địa bàn TP. HCM trước khi thải ra nguồn 
tiếp nhận có nồng độ dư lượng cao như: Sulfamethoxazole: 
9.6 ± 9.8 µg/L; ciprofloxacin: 5.3 ± 4.8 µg/L; ofloxacin: 10.9 ± 
8.1 µg/L; erythromycin: 1.2 ± 1.2 µg/L; tetracyclin: 0.1 ± 0.0 
µg/L; trimethoprim: 1.0 ± 0.9 μg/L. 

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu đã và đang đánh giá 
các độc tính, mức độ rủi ro tác động lên hệ sinh thái 
(HST) thủy sinh và sức khỏe con người như: Dư lượng 
các loại thuốc kháng sinh trong môi trường nước mặt 
(clarithromycin, erythromycin và sulfamethoxazole) 
khiến cho các vi khuẩn trong nước mặt phát triển sức đề 
kháng và phá vỡ lưới thức ăn tự nhiên của HST, gây rối 
loạn nội tiết, gia tăng một số bệnh ung thư (ung thư tinh 
hoàn, tuyến tiền liệt, ung thư vú), ảnh hưởng đến não và 
hành vi của con người.

 Tuy nhiên, hiện nay, việc nhận thức về tác hại của CECs 
chưa được phổ biển, các quy định pháp luật và quy chuẩn 
môi trường hiện hành chưa có cho việc phân tích, xác định 
ngưỡng quy chuẩn áp dụng trong môi trường nước, cũng 
như thiếu các định hướng nghiên cứu giải pháp quản lý. 

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CECs

1.1. Khái niệm/định nghĩa
Các chất ô nhiễm đáng quan ngại mới (CECs) là một 

thuật ngữ được các chuyên gia chất lượng nước sử dụng 
để mô tả các chất gây ô nhiễm đã được phát hiện trong các 
mẫu giám sát môi trường, có thể gây ra tác động đến HST, 
hoặc sức khỏe con người và không được quy định theo luật 
môi trường, hay các quy chuẩn hiện hành. Các nguồn gây 
ô nhiễm này bao gồm nông nghiệp, dòng chảy đô thị và 
các sản phẩm gia dụng (xà phòng và chất khử trùng), dược 
phẩm được xử lý tại các nhà máy xử lý nước thải, sau đó 
thải ra nguồn nước mặt [1], [2]. Các CECs có khả năng đi 
vào vòng tuần hoàn nước sau khi được thải ra dưới dạng 
chất thải thông qua quá trình chảy tràn vào sông, trực tiếp 
qua việc xả nước thải vào nguồn nước, hoặc qua quá trình 
thấm vào mực nước ngầm, cuối cùng đi vào hệ thống cấp 
nước công cộng. Các chất ô nhiễm mới gây ra hoạt động 
phá vỡ nội tiết và các cơ chế độc hại khác, trong đó một số 
được Cơ quan BVMT Hoa Kỳ (EPA) công nhận là chất gây 
ung thư [3].

Như vậy có thể thấy, CECs là một nhóm đa dạng các 
chất hóa học gần đây đang được chú ý do các nguy cơ, rủi 
ro tác động bất lợi tiềm ẩn của chúng đối với sức khỏe con 
người và môi trường. Những chất gây ô nhiễm này được 
đặc trưng bởi: (1) Tính mới: CECs là các chất hóa học gây 
ô nhiễm tiềm ẩn, nhưng chưa được quy định, hoặc giám 
sát phổ biến trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn, chương trình 
quản lý môi trường, hoặc sức khỏe cộng đồng. Chúng có 
thể bao gồm các hóa chất mới được tổng hợp, hoặc các chất 
gần đây được xác định là gây ô nhiễm môi trường; (2) Sự 
hiện diện trong nhiều môi trường: CECs được tìm thấy 
trong các thành phần môi trường khác nhau (không khí, 
nước, đất và quần thể sinh vật). Chúng thường được phát 
hiện ở nồng độ thấp, nhưng có thể tồn tại dai dẳng và tích 
lũy sinh học, dẫn đến rủi ro phơi nhiễm lâu dài; (3) Rủi ro 
tiềm ẩn: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chúng có tác động 
xấu đến HST, động vật hoang dã và sức khỏe con người. 
Những tác động này có thể bao gồm rối loạn nội tiết, ảnh 
hưởng đến sinh sản và phát triển, gây ung thư, hoặc kháng 
kháng sinh.

1.2. Phân nhóm CECs chính
Có ít nhất hơn 500 loại CECs đã được phát hiện. Để 

phân nhóm, người ta có thể dựa theo cấu trúc phân tử, 
nguồn gốc, công dụng, hoặc đặc tính hóa lý của chúng. 
CECs thường được phân loại thành các nhóm sau: 

(1) Dược phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân (PPCPs): 
Thuốc kháng sinh, thuốc chống trầm cảm, hormone, chất 
chống nắng và hóa chất tạo hương thơm.
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Một số chất điển hình của nhóm này: Paraxanthine; 
Desmethylvenlafaxine; Alpha-estradiol; Gestodene; 
Diazepam; Fenbendazole; Fenofibrate; Caffeine; Fexofenadine; 
Cetirizine; Fluconazole; Nicotine; Irbesartan; Lidocain; 
Metfortine; Carbamezepine; Codein; Lasartan; Mebendazole; 
Axit mefenami; Axit Niflumic; Telmisartan; Valsartan; 
Iopromide; Triclosan; Butyl-paraben; Ethyl-paraben; Propyl-
paraben; Methyl-paraben; Clarithromcyin; Metrodinazole; 
Ofloxacin; Tremethoprim; Chloramphenicol; Erythromyxin; 
Sulfamethoxazole; Norfloxacin; Ciprofloxacin; Ofloxacin; 
Tetracycline; Trimethoprim...

(2) Hợp chất gây rối loạn nội tiết: Là những chất có 
thể can thiệp vào hệ thống nội tiết tố của sinh vật, ảnh 
hưởng xấu đến quá trình sinh trưởng, phát triển và sinh 
sản. Trong đó, điển hình là một số chất như: Bisphenol A 
(BPA); phthalates; nonylphenol ethoxylate; benzyl-; butyl- 
và propylparaben; ibuprofen; atrazine...

(3) Hóa chất công nghiệp: Là các loại hóa chất khác 
nhau, được sử dụng trong các quy trình công nghiệp, sản 
xuất và sản phẩm tiêu dùng.

Một số chất điển hình của nhóm này: 
Triisopropanolamine; Dibutyl Phosphat (chất hóa dẻo 
và chống cháy); các hợp chất của polyfluoroalkyl (PFAS); 
polychlorinated biphenyls (PCBs); các chất ô nhiễm hữu 
cơ khó phân hủy (POPs); bisphenol A/F/S (chất hóa dẻo)...

(4) Thuốc bảo vệ thực vật: Là chất hóa học được sử 
dụng để kiểm soát dịch hại trong nông nghiệp, y tế công 
cộng và khu dân cư. 

Một số loại thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật điển 
hình của nhóm này: Organophosphats; Pyrethroids; 
Difenoconazole; Azoxystrobin; Isoprothiolane; 
Pretilachlor...

(5) Vi nhựa: Là những hạt nhựa nhỏ có kích thước dưới 
5 mm, bắt nguồn từ sự phân hủy của các vật dụng bằng 
nhựa lớn hơn, hoặc được sản xuất có chủ ý cho các ứng 
dụng khác nhau. Vi nhựa được tìm thấy trong các vùng 
nước, đất, thậm chí trong không khí, gây ra những rủi ro 
tiềm ẩn đối với các sinh vật và HST dưới nước.

1.3. Nguồn gốc ô nhiễm và con đường chuyển hóa của 
CECs trong môi trường nước

Nước thải từ các trạm xử lý nước thải sinh hoạt và 
công nghiệp là nguồn chính phát sinh CECs, bao gồm: Các 
hormone, chất tẩy rửa hộ gia đình có chứa nonylphenol; 
một số ngành công nghiệp cũng sử dụng chất tẩy rửa chứa 
nonylphenol và nhựa chứa BPA, hoặc có chất nông nghiệp 
alkylphenol và nonylphenol ethoxylate, estrogen steroid, 
chất bề mặt. Các nhà máy xử lý nước thải đóng vai trò là 
tâm điểm thải các CECs trong môi trường nước. Nếu như 
việc giảm thiểu tại nguồn không được thực hiện (giảm 
CECs từ sản phẩm, hay giảm estrogen dược phẩm trong 
chất thải hộ gia đình), từ đó, CECs sẽ đi vào môi trường 
nước dưới đất, nước mặt.

Các estrogen tự nhiên và tổng hợp được con người sử 
dụng và bài tiết qua nước tiểu. Ngoài ra, sự tiết estrogen tự 

nhiên bởi vật nuôi từ các trang trại có khả năng là nguồn 
gây ô nhiễm quan trọng các estrogen trong môi trường. 
Phân gia súc chứa lượng đáng kể estrogens steroids, 
estrone, 17ᵝ-estradiol, 17α-estradiol và dạng liên kết của 
chúng, khi được sử dụng làm phân bón trong nông nghiệp, 
gây ô nhiễm nước mặt và ngước ngầm.

Hoạt động nông nghiệp được xác định là nguồn ô nhiễm 
phân tán CECs, bao gồm nước thải từ nhà máy sản xuất, chế 
biến sữa và nước thải từ nuôi trồng thủy sản. Trang trại gia 
súc cũng được chứng minh là nguồn phát sinh các hợp chất 
estrogen trong phân và nước tiểu. Ngoài ra, dòng chảy tràn 
bề mặt có chứa thuốc trừ sâu và phân bón hóa học. Một số 
loại CECs dễ bay hơi có thể phát tán vào không khí, sau đó, 
được hấp thụ bởi các hạt bụi lơ lửng và bị gió phân tán khắp 
nơi. Khi các hạt bụi đủ nặng, hoặc gặp mưa sẽ rơi xuống, gây 
ô nhiễm môi trường nước.

Tại các nhà máy xử lý nước thải công nghiệp, các 
nonylphenol ethoxylate có thể chuyển hóa thành nhiều 
estrogen bền vững khi so sánh với các hợp chất gốc ban 
đầu. Khi so sánh với các chất hoạt động bề mặt khác, 
nonylphenol ethoxylate có thời gian phân hủy lâu hơn.

CECs sau khi đi vào môi trường nước, tùy theo đặc tính 
hóa lý của từng chất mà chúng tồn tại ở dạng hòa tan trong 
nước, hay hấp thụ trong các hạt lơ lửng, sau đó, lắng đọng 
trong lớp trầm tích bùn đáy sông, hoặc tích tụ sinh học.

Trong môi trường nước, một số CECs tồn tại bền vững 
như dioxin, thuốc kháng sinh, thuốc tránh thai...; một số 
khác phân hủy nhanh chóng, nhưng vẫn hiện diện trong 
môi trường do chúng được sử dụng rộng rãi và liên tục trong 
mỹ phẩm, dầu gội đầu... Trong lớp trầm tích, các CECs tồn 
tại bền vững với chu kỳ bán rã có thể lên đến hàng chục năm 
và di chuyển xuống tầng sâu hơn, gây ô nhiễm tầng nước 
ngầm. Đồng thời, chúng có khả năng tích tụ sinh học và vận 
chuyển dọc theo chuỗi thức ăn. Các CECs hiện diện trong 
nước mặt và nước ngầm có thể gây ô nhiễm nguồn nước 
cấp, nước uống do việc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm như 
các nguồn cung cấp nước thô và phần lớn các nhà máy xử lý 
nước cấp không loại bỏ được các CECs.

2. TÍNH NGUY HẠI CỦA CECs

CECs có khả năng đi vào chu trình nước qua các 
dòng nước thải đô thị, nước mưa chảy tràn vào sông, 
trực tiếp, hoặc thấm và ngấm vào nước ngầm, cuối cùng 
đi vào hệ thống cấp nước công cộng. CECs có khả năng 
gây rối loạn nội tiết và các cơ chế độc hại khác, hoặc gây 
ung thư [1].

Một số loại thuốc kháng sinh trong môi trường nước mặt 
(clarithromycin, erythromycin và sulfamethoxazole) khiến 
cho các vi khuẩn trong nước mặt phát triển sức đề kháng, 
gây ra các ảnh hưởng khác như phá vỡ lưới thức ăn tự nhiên 
của HST [4]. Ibuprofen là một trong những dược phẩm 
thường được phát hiện trong nước thải. Trong một nghiên 
cứu về phản ứng trên toàn bộ phiên mã của cá bạc má nội 
địa (Menidia beryllina) cho thấy, loài cá này có sự tiếp xúc lâu 
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dài với ibuprofen. Ở nồng độ phơi nhiễm thấp nhất (0,0115 
mg/L), các nhà khoa học đã phát hiện ra sự điều hòa giảm của 
nhiều gen liên quan đến phát triển của bộ xương, hô hấp hiếu 
khí và chức năng miễn dịch. Ở nồng độ phơi nhiễm cao nhất 
(1,15 mg/L), phát hiện tăng biểu hiện của các gen điều hòa 
trong con đường chuyển hóa axit arachidonic và một số gen 
miễn dịch liên quan đến phản ứng viêm. Ngoài ra, có sự biểu 
hiện khác biệt của các gen liên quan đến phản ứng căng thẳng 
oxy hóa và sự điều hòa giảm của các gen liên quan đến quá 
trình thẩm thấu. Nghiên cứu này cung cấp thông tin hữu ích 
để theo dõi tác động của chất gây ô nhiễm môi trường nước 
này và tạo ra các dấu ấn sinh học khi tiếp xúc với ibuprofen 
truyền sang các loài cá khác [5]. 

CECs trong nhóm các sản phẩm chăm sóc cá nhân gây 
rối loạn nội tiết: CECs nhóm nước thơm (fragrances) được 
nghiên cứu rộng rãi và cho thấy, là chất gây ô nhiễm phổ 
biến trong môi trường do tính bền bỉ với môi trường, có khả 
năng gây độc cho các loài thủy sinh; CECs nhóm paraben có 
tác dụng phụ đối với các sinh vật dưới nước, benzyl-, butyl- 
và propylparaben, gây ra phản ứng estrogen ở mức độ thấp. 
Bên cạnh đó, các nghiên cứu về động vật có vú chỉ ra rằng, 
các bộ lọc UV (UV filter), thuộc nhóm PCP, có khả năng 
ảnh hưởng đến nội tiết nhất. Ngoài ra, còn một vấn đề khác 
cần quan tâm đối với các chất nhóm PCP là khả năng tích 
lũy sinh học trong các sinh vật dưới nước. Bộ lọc tia cực tím, 
chất khử trùng và nước hoa đã được chứng minh là tích lũy 
sinh học trong quần thể sinh vật và có khả năng phóng đại 
sinh học ở các bậc dinh dưỡng cao hơn [6].

Các CECs có thể tích tụ dần theo con đường sinh học 
trong chuỗi thức ăn với nồng độ đáng kể trong các sản 
phẩm động vật như mỡ, cá và sữa, đáng lo ngại nhất là 
việc tích tụ vào cơ thể thông qua con đường nước uống. 
Phần lớn các CECs gây rối loạn nội tiết, dẫn đến sự thay 
đổi sức khỏe của con người, bao gồm những bất thường 
trong sinh sản, ảnh hưởng đến tỷ lệ nam/nữ, giảm số 
lượng, chất lượng tinh trùng, các vấn đề sinh sản ở cả nam 
và nữ (chức năng sinh sản; sẩy thai; thai ngoài tử cung; 
thai chết lưu; sinh non) và sự gia tăng một số loại bệnh 
ung thư (ung thư tinh hoàn, ung thư tuyến tiền liệt, ung 
thư vú), ảnh hưởng đến não và hành vi của con người.

3. HIỆN TRẠNG VỀ SỰ HIỆN DIỆN CECs  
TẠI VIỆT NAM

Thời gian qua, sự gia tăng nhanh chóng về số lượng 
và khối lượng các chất hóa học được sử dụng ở Việt Nam 
kéo theo lượng lớn các hóa chất nguy hại tiềm ẩn, được tìm 
thấy trong các mẫu môi trường. Việc giám sát các chất hóa 
học chủ yếu giới hạn ở lượng nhỏ các chất gây ô nhiễm đã 
biết, do đó, nhu cầu cấp thiết hiện nay là phải kiểm tra một 
lượng lớn hóa chất để giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi 
trường. Tuy nhiên, rất khó để phân tích bằng các phương 
pháp hiện có, vì tốn thời gian và tốn kém. Hiện tại, chưa có 
nhiều nghiên cứu về các hợp chất CECs. Dưới đây là một 
số nghiên cứu điển hình:

Chau và cộng sự đã nghiên cứu trên 1.153 chất CECs 
nhằm mục đích nắm bắt bức tranh ô nhiễm của vi chất ô 
nhiễm trong môi trường nước. Để đạt được mục tiêu này, 
nhóm nghiên cứu đã sử dụng hai phương pháp phân tích 
toàn diện: (1) Chiết xuất pha rắn (SPE) và phân tích LC-
TOF-MS; (2) Phân tích SPE và GC-MS. Tổng cộng 42 mẫu 
được thu thập dọc sông Hồng, các sông ở Huế và Đà Nẵng, 
cũng như hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai. Khoảng hơn 
50% các chất ô nhiễm dạng vết được tìm thấy tại khu vực đô 
thị và ngoại ô có nguồn gốc là hóa chất gia dụng; hơn 50% 
tổng số các hợp chất CECs được phát hiện ở đô thị và nông 
thôn là hóa chất tẩy rửa dùng trong gia đình (sông Hồng: 
92%; Hà Nội: 58%; Huế - Đà Nẵng: 52%, TP. HCM - SDR: 
71%). Sự phân bố các chất gây ô nhiễm trong môi trường 
của Hà Nội và TP. HCM - SDR gần giống nhau, nhưng khác 
so với Huế - Đà Nẵng và sông Hồng. Thời gian qua, chất hóa 
dẻo được sử dụng phổ biến, với hàng triệu tấn được sản xuất 
trên thế giới mỗi năm, những hóa chất này ngày càng trở 
nên phổ biến trong môi trường. Trong nghiên cứu, chất hóa 
dẻo chiếm tỷ lệ lớn trong các chất gây ô nhiễm được phát 
hiện, chiếm từ 21 - 22% ở Hà Nội và TP. HCM - SDR, 50% 
ở Huế - Đà Nẵng và 91% ở sông Hồng. Trong trường hợp ở 
Huế - Đà Nẵng và sông Hồng, nước thải chưa qua xử lý từ 
các làng nghề được coi là nguồn thải chất hóa dẻo chính. 
Các làng nghề được phân loại thành nhiều nhóm khác nhau, 
tùy theo sản phẩm như dệt may, vật liệu xây dựng, kim loại 
tái chế, giấy, hoặc nhựa. Hầu hết các làng nghề trên nằm ở 
miền Bắc và miền Trung Việt Nam; lưu vực sông Hồng có 
số lượng làng nghề lớn nhất, chiếm 60% tổng số làng nghề 
trong cả nước. Tất cả các làng nghề này đã và đang phải đối 
mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường, tình trạng ô nhiễm đang 
có chiều hướng gia tăng. Điều này có thể giải thích tại sao 
hóa chất công nghiệp chiếm tỷ lệ lớn trong thành phần chất 
gây ô nhiễm ở Huế - Đà Nẵng (17%) [6].

Một nghiên cứu khác của Tam và công sự, đánh giá sự hiện 
diện của các hợp chất gây rối loạn nội tiết estrogen (e-EDCs) 
trên hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai, bao gồm: Estriol; 
Bisphenol A (BPA); Atrazine (ATZ); Octylphenol; Octylphenol 
diethoxylate; Octylphenol triethoxylate; Nonylphenol; 
Nonylphenol triethoxylate (NPE3); Nonylphenol diethoxylate 
(NPE2) và 17bestradiol. Trong đó, đáng chú ý là NPE3 và 
NPE2 được tìm thấy trong hầu hết các mẫu, đặc biệt, chúng 
ở mức cao tại các địa điểm gần cửa lấy nước của Nhà máy xử 
lý nước sông Sài Gòn (235 ng L-1 NPE3 và 109 ng L-1 NPE2); 
tổng EEQ là 57 pg L-1 ở mức cao nhất trên các kênh rạch nội 
thành TP. HCM vào mùa khô [7].

Liên quan đến dư lượng thuốc kháng sinh trong nước 
thải phát sinh từ bệnh viện trước khi thải ra môi trường, 
nghiên cứu của Võ Thị Diệu Hiền và cộng sự (2016) 
đã khảo sát, phân tích nồng độ của 7 loại kháng sinh: 
Sulfamethoxazole; Norfloxacin; Ciprofloxacin; Ofloxacin; 
Erythromycin; Tetracycline; Trimethoprim trong nước 
thải của 39 bệnh viện/phòng khám tại TP. HCM. Kết quả 
cho thấy, tồn tại dư lượng kháng sinh lớn trong nước thải 
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sau xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận, cụ thể nồng 
độ dư lượng như sau: Sulfamethoxazole: 9.6 ± 9.8 µg/L; 
Ciprofloxacin: 5.3 ± 4.8 µg/L; Ofloxacin: 10.9 ± 8.1 µg/L; 
Erythromycin: 1.2 ± 1.2 µg/L; Tetracyclin: 0.1 ± 0.0 µg/L; 
Trimethoprim: 1.0 ± 0.9 μg/L [10].

Romaine et al., (2020) nghiên cứu, đánh giá sự hiện 
diện của CECs trên sông Sài Gòn. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, phát hiện 121 CECs ít nhất một lần và 112 CECs đã 
được định lượng. Đặc biệt, số luợng và nồng độ CECs tăng 
từ thượng nguồn đến đoạn sông chảy qua các TP, trong đó 
nồng độ cao ở các kênh rạch nội thành như kênh Nhiêu 
Lộc, Thị Nghè [8].

Kết quả nghiên cứu của Rikard Tröger (2021) phân 
tích, đánh giá về CECs trong các mẫu nước mặt và nước 
uống của nhiều nước trên thế giới, bao gồm Việt Nam, 
trong tổng cộng 177 hợp chất CECs được phân tích, phát 
hiện 58 chất trong ít nhất một mẫu nước uống [9]. Theo kết 
quả trên, ở Việt Nam, thuốc bảo vệ thực vật là loại CECs có 
số lượng hợp chất được phát hiện cao nhất.

 Quy định chất lượng về nước uống của Thụy Điển cho 
phép, tổng nồng độ thuốc trừ sâu là 500 ng L-1, hoặc 100 
ngL-1 đối với một hợp chất thuốc trừ sâu riêng lẻ. Các mẫu 
lấy tại các quốc gia khác có nồng độ thuốc trừ sâu không 
vượt quá giới hạn tiêu chuẩn mà Thụy Điển ban hành. Tuy 
nhiên, ở Việt Nam, nồng độ cao đến gần 336 ng L-1, vượt 3 
lần so với giá trị hướng dẫn đối với từng loại thuốc trừ sâu. 
Do đó, vấn đề ô nhiễm thuốc trừ sâu trong nguồn nước 
uống là mối quan tâm lớn đối với các nhà máy xử lý nước 
thải, nhất là ở các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các 
hoạt động sản xuất nông nghiệp như Việt Nam.

4. MỘT SỐ QUY CHUẨN HIỆN HÀNH ĐỐI VỚI 
CECs TRONG MÔI TRƯỜNG NUỚC

Dựa trên các nghiên cứu về các nhóm chất CECs và 
độc tính của chúng, thông qua các kết quả nghiên cứu bằng 
cách mô tả nồng độ CECs theo thời gian, địa điểm, giúp 
nâng cao nhận thức của con người về mức độ phổ biến của 
các chất gây ô nhiễm mới phát sinh từ nhiều nguồn khác 
nhau đổ vào các nhánh của lưu vực sông, cũng như các phụ 
lưu tại Việt Nam. 

Hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai cung cấp nước cho 
các hoạt động sinh hoạt, dịch vụ - thương mại, sản xuất công 
nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn TP. HCM. Tuy nhiên, song 
song với sự phát triển kinh tế, ô nhiễm môi trường nước trong 
lưu vực cũng là vấn đề cần quan tâm. Chất lượng nước sông 
Sài Gòn - Đồng Nai ảnh hưởng đến các nhà máy nước trên 
địa bàn TP. HCM như Nhà máy nước Tân Hiệp, Nhà máy 
nước Thủ Đức… Hiện nay, chất lượng nước sông Sài Gòn 
- Đồng Nai, cũng như chất lượng nước sinh hoạt trên địa 
bàn TP. HCM vẫn được định kỳ quan trắc bởi các cơ quan 
chức năng. Việc quan trắc đối với nguồn nước thô và nước 
sinh hoạt/nước thủy cục lần lượt dựa trên QCVN 08:2023/
BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 
mặt và QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước sinh hoạt. Hiện nay, đơn vị cấp nước chính 
cho TP. HCM là Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) 
trực thuộc UBND TP. HCM, đây cũng là đơn vị cấp nước lớn 
nhất tại Việt Nam. SAWACO đang cung cấp nước cho gần 
1.000.000 hộ gia đình, đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ 
trên địa bàn TP. HCM và dựa trên 2 Quy chuẩn trên để quan 
trắc chất lượng nước thô và nước uống. Tuy nhiên, các quy 
chuẩn vẫn tập trung vào các thông số cơ bản như: COD; TSS; 
độ đục; ammonia; các chỉ tiêu về kim loại nặng; sản phẩm phụ 
của quá trình khử trùng (DBPs). Cụ thể, QCVN 01-1:2018/
BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch 
sử dụng cho mục đích sinh hoạt bao gồm 99 thông số đánh 
giá chất lượng nước, trong đó có các nhóm thông số phóng 
xạ (2 chỉ tiêu); hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ (14 chỉ 
tiêu); hóa chất bảo vệ thực vật (26 chỉ tiêu); nhóm chất hữu cơ 
phức tạp (3 chỉ tiêu); nhóm thông số hợp chất hữu cơ (20 chỉ 
tiêu); nhóm A vi sinh (2 chỉ tiêu); nhóm cảm quan và vô cơ (6 
chỉ tiêu). Các quy chuẩn về chất lượng nước sinh hoạt, nước 
mặt, nước dưới đất của Việt Nam hiện chưa thể hiện đầy đủ 
yêu cầu về các CECs. Mặt khác, cho đến nay, chưa có nhiều 
nghiên cứu đánh giá sự hiện diện của CECs trong nguồn nước 
thô và nước sinh hoạt, cũng như hiệu quả xử lý CECs của các 
nhà máy nước cấp. 

Thời gian qua, nhiều quốc gia đã và đang xây dựng 
tiêu chuẩn, hoặc hướng dẫn liên quan đến CECs (atrazine, 
trihalomethanes, nonylphenol, bisphenol A...). Ví dụ, Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra ngưỡng giới hạn của 
N-Nitrosodimethylamine là 0,1 µg/L. 

Bảng 1. Quy chẩn chất lượng nước uống của WHO 
và một số quốc gia liên quan đến CECs

Thông số WHO US EPA EU Canada Nhật Việt Nam
Atrazine 100 3 - 2 - 100

Cloroform 300 80 - - 60 200
Bromodichloromethane 60 80 - - 30 60
Dibromochloromethane 100 80 - - 100 100

Bromoform 100 80 - - 90 100
Total THMs - - 100 100 100 -

NDMA 
(N-Nitrosodimethylamine) 0,1 0,01 - 0,04 - -

17-ᵝ-Estradiol - - - - 0,08 -
Nonylphenol - - - - 0,3 -
Bisphenol A - - - - 0,1 -

Đơn vị tính: µg/L

KẾT LUẬN
Các CECs được thải ra môi trường thường là các hợp 

chất dai dẳng, có độc tính cấp tính và mãn tính. Các nghiên 
cứu bổ sung về độc tính cấp tính, mãn tính cần được tiến 
hành để nhận thức rõ hơn các tác động tiềm ẩn và nguy 
cơ phát thải CECs vào nước mặt. Hầu hết các nghiên cứu 
được thực hiện cho đến nay chỉ ra rất ít độc tính ngắn hạn, 
dài hạn, khả năng tích lũy sinh học, cũng như xu hướng 
gây ra các hiệu ứng estrogen và nội tiết. Xét các ảnh hưởng 
tiềm ẩn của các CECs, cần tăng cường các hoạt động đối 
phó với những vấn đề môi trường do các chất này gây ra. Ở 
Việt Nam, cần có các đề tài nghiên cứu sâu hơn về CECs, 
nhằm xác định các nguồn, thành phần, tổng hoạt tính và 
rủi ro của các CECs. Trong thời gian tới, các nghiên cứu sẽ 
tập trung đánh giá định lượng sự hiện diện các hợp chất 
CECs trong nguồn nước thô (nước mặt), nước sinh hoạt 

(Xem tiếp trang 54)
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thiết để có giải pháp quản lý, phục hồi và phát triển bền 
vững kinh tế biển Việt Nam. Nhằm thực hiện tốt công tác 
BVMT, sinh thái biển Việt Nam theo Nghị quyết số 36-
NQ/TW năm 2018 về Phát triển kinh tế biển bền vững 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đề xuất một số 
phương hướng nghiên cứu, quản lý “vùng chết” trên biển 
Việt Nam.

Thứ nhất, nghiên cứu xây dựng, bổ sung khung pháp 
lý, chính sách pháp luật, hệ thống giám sát, quản lý đặc biệt 
các “vùng chết” trên biển Việt Nam.

Thứ hai, xây dựng chương trình khoa học, nhiệm vụ, 
dự án nghiên cứu, xác định nguồn gốc, cơ chế phát triển, 
phân bố, phân loại các “vùng chết” ven bờ và ngoài khơi 
Việt Nam.

Thứ ba, nghiên cứu đánh giá tác động môi trường, 
kinh tế - xã hội và an ninh biển với khu vực “vùng chết” 
trên biển, đặc biệt chú trọng các vùng biển có nhiều khu 
công nghiệp, đô thị lớn.

Thứ tư, hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, phòng 
ngừa, cảnh báo và phục hồi các vùng biển chết trên biển 
Việt Nam.

Thứ năm, truyền thông, phổ biến thông tin hiện tượng 
“vùng chết” biển tới cộng đồng dân cư ven biển, hải đảo 
và các tổ chức cá nhân liên quan, để họ hiểu rõ, chủ động 
phòng tránh, giảm thiểu hiện tượng đặc thù nàyn
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trong mạng lưới phân phối nước cấp đến người dân, cũng 
như hiệu quả xử lý CECs trong các nhà máy cấp nước, từ 
đó tìm ra giải pháp cấp nước sạch an toàn cho người dân.

Tóm lại, việc nghiên cứu các phương pháp tích hợp 
bằng cách sử dụng kết hợp phân tích hóa học và sinh học 
cần được khuyến khíchn
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